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Số:       /BC-CĐSL 

 

Sơn La, ngày      tháng 12 năm 2024 

 

BÁO CÁO  

Kết quả công khai văn bằng, chứng chỉ năm học 2024 - 2025 

 

Theo Kế hoạch số 164/KH-CĐSL ngày 28/06/2024 của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng Sơn La ban hành Kế hoạch năm học 2024 - 2025. Nhà trường 

báo cáo kết quả công tác công khai văn bằng chứng chỉ năm học 2024 - 2025 

(tính đến thời điểm 20/12/2024) như sau: 

 1. Hệ thống văn bằng, chứng chỉ của trường Cao đẳng Sơn La 

 1.1. Văn bằng, chứng chỉ của trường Cao đẳng Sơn La hiện có: 

- Hệ đào tạo chính quy cấp bằng tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp cao đẳng sư 

phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng giáo dục nghề nghiệp, bằng tốt nghiệp trung cấp 

sư phạm; bằng tốt nghiệp trung cấp giáo dục nghề nghiệp. 

 - Hệ đào tạo bồi dưỡng cấp chứng chỉ: Chứng chỉ Tiếng Việt theo khung 

năng lực Tiếng Việt dùng cho người nước ngoài; Chứng chỉ chức danh nghề 

nghiệp; Chứng chỉ sơ cấp; Chứng chỉ đào tạo; Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số; 

Chứng chỉ đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số; Chứng chỉ môn học 

Giáo dục thể chất; Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trình độ 

trung cấp; Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp và Chứng chỉ bồi 

dưỡng khác khi có đủ cơ sở pháp lý để tổ chức đào tạo. 

 1.2. Các văn bản hướng dẫn: 

- Căn cứ Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung 

học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư 

phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng 

chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;  

- Căn cứ Thông tư số 24/2020/TT-BLĐTBXH  ngày 30/12/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH  ngày 13 tháng 3 năm 2017 của của Bộ 

trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp 

trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung 

cấp, cao đẳng; 

- Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/04/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về Hướng dẫn một số Quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 

tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính 

phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

- Thông tư số 38/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 Bộ trưởng Bộ 

Lao động, Thương binh và Xã hội về Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp 
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vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản 

lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp; 

- Thông tư số 28/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 Bộ trưởng Bộ 

Lao động, Thương binh và Xã hội về Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, dạy trình độ cao đẳng; mẫu và 

quy chế quản lý, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp, dạy 

trình độ cao đẳng; 

- Quy chế in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ văn bằng chứng chỉ của 

trường Cao đẳng Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-CĐSL ngày 

25/02/2022; Quyết định số 219/QĐ-CĐSL ngày 14/04/2023, Quyết định số 

1173/QĐ-CĐSL ngày 29/12/2023 Điều chỉnh, bổ sung một số điều trong Quy 

chế in, quản lý, cấp phát, thu hồi hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ của trường Cao 

đẳng Sơn La. 

 2. Nội dung và hình thức công khai 

 Trong năm học 2024 - 2025 (tính đến thời điểm 20/12/2024), Trường Cao 

đẳng Sơn La tiến hành công khai số lượng văn bằng, chứng chỉ như sau: 

2.1. Công khai bằng tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp trên Hệ thống quản 

lý văn bằng giáo dục nghề nghiệp tại địa chỉ: https://vanbang.gdnn.gov.vn/. 

Chưa thực hiện được do website cập nhật thông tin văn bằng của Bộ Lao 

động, Thương binh và Xã hội đang nâng cấp, sửa chữa). 

2.2. Công khai trên trang thông tin điện tử nhà trường tại địa chỉ: 

http://www.cdsonla.edu.vn/daotao/. 

TT Khối lớp 
Số lượng 

(Bằng TN) 

Theo QĐ công nhận 

và cấp bằng TN 

1 
TC GDNN K59 (đợt 3 năm 

2024) 
82+256 

Số 551/QĐ-CĐSL ngày 

28/06/2024 

2 
CĐ GDNN K57 (TN ngoài 

tiến độ) 
01 

Số 552/QĐ-CĐSL ngày 

28/06/2024 

3 
CĐ GDNN K58 (TN ngoài 

tiến độ) 
01 

4 
TC GDNN K58 (TN ngoài 

tiến độ) 
01 

5 
TC GDNN K59 (TN ngoài 

tiến độ) 
04 

6 

TC GDNN niên chế Nghệ 

thuật K41, K43; Văn hóa 

du lịch K44  

56 

Số 550/QĐ-CĐSL ngày 

28/06/2024 

7 
TC GDNN niên chế nghề 

Pháp luật khóa X 
53 

Số 554/QĐ-CĐSL ngày 

28/06/2024 

8 TC GDNN K59 huyện (đợt 43 Số 986/QĐ-CĐSL ngày 

https://vanbang.gdnn.gov.vn/
http://www.cdsonla.edu.vn/daotao/
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tuyển sinh 02 năm 2022) 11/10/2024 

9 
CĐ sư phạm K57 (TN 

ngoài tiến độ) 
01 

Số 1001/QĐ-CĐSL ngày 

16/10/2024 

Tổng   

- Đối với chứng chỉ: 

TT Chứng chỉ 
Số lượng 

(Chứng chỉ) 

Theo QĐ công nhận 

và cấp bằng TN 

1 

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp chuyên 

ngành giáo dục nghề nghiệp 

khóa 1 năm 2024 (K1.24) 

38 
Số 587/QĐ-CĐSL ngày 09 

tháng 7 năm 2024 

2 

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp giáo 

viên Mầm non khóa 1 năm 

2024 (K1.24) 

25 
Số 723/QĐ-CĐSL ngày 16 

tháng 8 năm 2024 

3 

Bồi dưỡng tiếng dân tộc tiếng 

dân tộc Thái khóa 1 năm 2024 

(K1.24) và học viên khóa 2 

năm 2023 (K2.23) bảo lưu 

56 
Số  753/QĐ-CĐSL ngày 23 

tháng 8 năm 2024 

4 

Bồi dưỡng tiếng dân tộc cho 

học viên lớp bồi dưỡng tiếng 

dân tộc Mông khóa 1 năm 

2024 (K1.24) 

58 
Số  794/QĐ-CĐSL ngày 09 

tháng 9 năm 2024 

5 

Bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái 

cho cán bộ, công chức, viên 

chức thuộc Đảng bộ thành phố 

Khóa 2 năm 2024 (K2.24) 

68 
Số  930/QĐ-CĐSL ngày 04 

tháng 10 năm 2024 

6 

Bồi dưỡng tiếng dân tộc cho 

học viên lớp bồi dưỡng tiếng 

dân tộc Mông khóa 2 năm 

2024 (K2.24) 

38 
Số  1007/QĐ-CĐSL ngày 17 

tháng 10 năm 2024 

7 

Bồi dưỡng tiếng dân tộc cho 

học viên các lớp bồi dưỡng 

tiếng dân tộc Thái Khóa 3 năm 

2024 (K3.24) 

86 
Số  1141/QĐ-CĐSL ngày 08 

tháng 11 năm 2024 

8 

Chứng chỉ tiếng Việt cho 

người nước ngoài đã dự thi 

đánh giá năng lực tiếng Việt 

theo Khung năng lực tiếng 

Việt dùng cho người nước 

ngoài, Kỳ thi ngày 28, 

29/8/2024 

178 
Số  847A /QĐ-CĐSL ngày 

13 tháng 9 năm 2024 

9 
Chứng chỉ tiếng Việt cho 

người nước ngoài đã dự thi 
165 

Số  880 /QĐ-CĐSL ngày 20 

tháng 9 năm 2024 
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đánh giá năng lực tiếng Việt 

theo Khung năng lực tiếng 

Việt dùng cho người nước 

ngoài, Kỳ thi ngày 07, 

08/9/2024 

10 

Chứng chỉ tiếng Việt cho 

người nước ngoài đã dự thi 

đánh giá năng lực tiếng Việt 

theo Khung năng lực tiếng 

Việt dùng cho người nước 

ngoài, Kỳ thi ngày 26, 

27/9/2024 

102 
Số  939 /QĐ-CĐSL ngày 07 

tháng 10 năm 2024 

11 

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

cho nhà giáo giáo dục nghề 

nghiệp dạy trình độ cao đẳng, 

trình độ trung cấp khóa 1 năm 

2024 (K1.24) 

26 
Số  892/QĐ-CĐSL ngày 25 

tháng 9 năm 2024 

12 

Chứng chỉ đào tạo nghề 

thường xuyên cho học viên các 

lớp đào tạo nghề nông nghiệp 

trình độ dưới 03 tháng cho lao 

động vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi trên địa bàn huyện 

Yên Châu năm 2023 Khóa 

K1.24 (Đợt 1) 

173 
Số  1194/QĐ-CĐSL ngày  26 

tháng 11 năm 2024 

Tổng 1013  

Trên đây là báo cáo công tác công khai văn bằng, chứng chỉ của trường Cao 

đẳng Sơn La năm học 2024 - 2025 (tính đến thời điểm 20/12/2024)./. 

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Ban giám hiệu (b/c); 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, ĐT. 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Minh 
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